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1
Nguyễn Huỳnh 

Trúc
An 24/09/1997 TP.HCM 8.03 GIỎI NVSPĐH /2022 /8604

2 Phạm Thị Bích 11/05/1991 Đồng Nai 7.95 KHÁ NVSPĐH /2022 /8605

3 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 18/07/1998 Bạc Liêu 8.20 GIỎI NVSPĐH /2022 /8606

4 Phạm Ngọc Châu 12/10/1999 Tây Ninh 7.95 KHÁ NVSPĐH /2022 /8607

5 Nguyễn Anh Đức 13/10/1990 Đắk Lắk 7.53 KHÁ NVSPĐH /2022 /8608

6 Nguyễn Đăng Vũ Đức 30/05/1991 Bình Định 7.93 KHÁ NVSPĐH /2022 /8609

7 Phạm Thị Phương Dung 07/06/1990 TP.HCM 7.90 KHÁ NVSPĐH /2022 /8610

8 Nguyễn Bá Lê Dũng 01/02/1997
Quảng 

Ngãi
8.08 GIỎI NVSPĐH /2022 /8611

9 Tô Mạnh Hà 04/10/1974 Hòa Bình 8.50 GIỎI NVSPĐH /2022 /8612

10 Nguyễn Thị Hoàng Hà 19/12/1995 TP.HCM 8.30 GIỎI NVSPĐH /2022 /8613

11 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/10/1991 Hà Tĩnh 8.05 GIỎI NVSPĐH /2022 /8614

12 Nguyễn Trung Hiếu 01/05/1997
Khánh 

Hòa
7.35 KHÁ NVSPĐH /2022 /8615

2 năm 

KN

13 Nguyễn Thị Yến Hồng 13/04/1997 Quảng Trị 8.05 GIỎI NVSPĐH /2022 /8616

14 Lê Bùi Tiến Huy 04/09/1996 TP.HCM 7.48 KHÁ NVSPĐH /2022 /8617

15
Nguyễn Hoàng 

Anh
Kha 16/05/1991 Bến Tre 7.63 KHÁ NVSPĐH /2022 /8618

16 Võ Thanh Liêm 17/12/1995
Bình 

Dương
7.58 KHÁ NVSPĐH /2022 /8619

17 Đặng Thị Cẩm Ly 25/09/1993 Phú Yên 8.08 GIỎI NVSPĐH /2022 /8620

18 Võ Dương Minh 11/04/1997 TP.HCM 7.93 KHÁ NVSPĐH /2022 /8621

19 Lưu Nguyễn Thảo My 19/09/1996 TP.HCM 8.03 GIỎI NVSPĐH /2022 /8622

20 Nguyễn Trung Nghĩa 12/03/1989 TP.HCM 8.08 GIỎI NVSPĐH /2022 /8623
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21 Võ Thị Bích Ngọc 26/11/1975 TP.HCM 8.00 GIỎI NVSPĐH /2022 /8624

22 Phan Thị Thanh Nhã 21/06/1991 TP.HCM 8.43 GIỎI NVSPĐH /2022 /8625

23 Nguyễn Thị Nhàn 22/03/1981
Khánh 

Hòa
7.55 KHÁ NVSPĐH /2022 /8626

2 năm 

KN

24 Huỳnh Thị An Nhàn 09/02/1994 TP.HCM 7.65 KHÁ NVSPĐH /2022 /8627

25
Huỳnh Ngọc 

Thanh
Nhi 31/07/1996 TP.HCM 7.83 KHÁ NVSPĐH /2022 /8628

26 Võ Ái Nhi 15/12/1996 Phú Yên 7.98 KHÁ NVSPĐH /2022 /8629

27 Phạm Thị Ngọc Nhung 22/05/1994 Đồng Nai 7.43 KHÁ NVSPĐH /2022 /8630

28 Nguyễn Thị Bích Phương 30/12/1991
Ninh 

Thuận
8.13 GIỎI NVSPĐH /2022 /8631

29 Quảng Thị Phương 15/04/1987 Bến Tre 7.63 KHÁ NVSPĐH /2022 /8632

30 Trương Thị Lệ Quyên 16/06/1989 Nghệ An 8.35 GIỎI NVSPĐH /2022 /8633

31 Trương Thành Sang 11/12/1988
Tiền 

Giang
7.85 KHÁ NVSPĐH /2022 /8634

32 Lương Văn Song 01/01/1994
Quảng 

Nam
8.18 GIỎI NVSPĐH /2022 /8635

33 Lê Hoàng Đan Tâm 20/07/1976 Gia Lai 8.20 GIỎI NVSPĐH /2022 /8636

34 Phan Thị Thanh Tâm 03/12/1983 TP.HCM 8.28 GIỎI NVSPĐH /2022 /8637

35 Lê Hoàng Tâm 21/08/1991
Vĩnh 

Long
7.98 KHÁ NVSPĐH /2022 /8638

36 Phan Lê Thanh Thanh 29/07/1998
Ninh 

Thuận
7.73 KHÁ NVSPĐH /2022 /8639

37 Đỗ Duy Phước Thành 06/05/1995 TP.HCM 8.30 GIỎI NVSPĐH /2022 /8640

38 Khuất Nguyễn Thu Thảo 19/01/1999 Cần Thơ 8.00 GIỎI NVSPĐH /2022 /8641

39 Trà Thị Thu Thảo 10/09/1995
Quảng 

Nam
7.48 KHÁ NVSPĐH /2022 /8642

40 Nguyễn Thị Phổ Thông 21/01/1990
Quảng 

Ngãi
8.33 GIỎI NVSPĐH /2022 /8643

41 Huỳnh Thị Nhi Thư 05/05/1996 Đăk Lăk 7.38 KHÁ NVSPĐH /2022 /8644

42 Nguyễn Thanh Thúy 10/09/1989 Long An 8.35 GIỎI NVSPĐH /2022 /8645

43 Hoàng Thị Thủy 17/09/1986 Nghệ An 7.05 KHÁ NVSPĐH /2022 /8646
2 năm 

KN

44 Lâm Thị Cẩm Tiên 05/07/1998 Long An 7.95 KHÁ NVSPĐH /2022 /8647

45 Lê Trần Nhật Tiến 01/10/1988 Lâm Đồng 7.10 KHÁ NVSPĐH /2022 /8648

46 Trương Thị Huyền Trân 09/09/1997 An Giang 8.30 GIỎI NVSPĐH /2022 /8649

47 Trần Thị Huyền Trang 18/03/1993 Quảng Trị 8.48 GIỎI NVSPĐH /2022 /8650
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48 Nguyễn Thị Thu Trang 23/10/1981 TP.HCM 8.38 GIỎI NVSPĐH /2022 /8651

49 Võ Thị Hồng Trang 01/08/1963
Thừa 

Thiên Huế
8.25 GIỎI NVSPĐH /2022 /8652

50 Bùi Đức Trí 10/04/1985 An Giang 8.50 GIỎI NVSPĐH /2022 /8653
2 năm 

KN

51 Nguyễn Thị Tố Uyên 09/10/1989
Vĩnh 

Long
8.48 GIỎI NVSPĐH /2022 /8654

52 Bùi Thị Tường Vi 23/10/1992 Phú Yên 8.20 GIỎI NVSPĐH /2022 /8655

53 Nguyễn Thị Tường Vi 10/06/1983 Phú Yên 8.25 GIỎI NVSPĐH /2022 /8656

54 Lê Hoàng Việt 29/11/1997 An Giang 7.35 KHÁ NVSPĐH /2022 /8657

55 Bùi Quang Vinh 30/03/1996 TP.HCM 7.90 KHÁ NVSPĐH /2022 /8658

56 Đỗ Thị Mai Xuân 12/08/1989 Sóc Trăng 7.90 KHÁ NVSPĐH /2022 /8659

57 Huỳnh Thị Kim Xuyến 19/06/1990
Tiền 

Giang
7.40 KHÁ NVSPĐH /2022 /8660

2 năm 

KN

58 Nguyễn Tỷ Phú 20/08/1991 An Giang 7.33 KHÁ NVSPĐH /2022 /8661 K74

59
Nguyễn Hoàng 

Phương
Linh 23/10/1984

Khánh 

Hòa
7.25 KHÁ NVSPĐH /2022 /8662 K BT01

60 Nguyễn Hồng Oanh 10/02/1990
Quảng 

Ngãi
8.20 GIỎI NVSPĐH /2022 /8663 K74

61 Phan Đức Minh Mẫn 04/04/1962 TP.HCM 6.45 TB.KHÁ NVSPĐH /2022 /8664
K79, 2 

năm KN

62 Nguyễn Trung Tuấn 14/08/1984
Hải 

Dương
7.45 KHÁ NVSPĐH /2022 /8665 K81

63 Lương Thị Kim Ngân 27/06/1996 TP.HCM 8.53 GIỎI NVSPĐH /2022 /8666 K81

64 Trần Thị Thu Hiền 08/05/1985
Kiên 

Giang
7.78 KHÁ NVSPĐH /2022 /8524 K78


